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_Spiramycin3M.LU._
|

|

` | “4 a mgs .
| Hộp 2vix 5viênnénbao phim

` [ / THANHPHA U. vacdctdduge
| nénbaophi 7

| CHIDINN, CACHDONG,CHONGCHONed VACACTHONGTINKHAC: WHO-GMP
| Đọctờhướngdẫnsửdụngthuốc.
| BẢOQUẢN:Nhiệtđộkhông quá30°C,tránh ánhsáng.
| DEXATAMTAY TREEM, Nhàsảnxuất:CONGTYCOPHANBVPHARMA
Sy BOCK?HUONGDANSUDUNGTRUGCKHIDUNG. Ấp2,Xã TânThạnh Tây,Huyện CủChi,TP.HCM.
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| Spiramycin3M.1.U.
|

BV)PHARMA Box of 2 blisters x 5 film coated tablets

|
| COMPOSITIOMS:Spiramycin30000001.U.and excipientssq.forone film
¡  coatedtablet,

| | INDICATIONS, ADMINISTRATION,CONTRAINDICATIONSANDFURTHER WHO =GMP

wT | INFORMATION:Refertopackageinsert.

  

    
  
   

| STORAGE:Temperaturenotexceeding 30°C. protecttig
| KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN. ‘¢ >\Wanufacturer:BVPHARMAJOINTSTOCK COMPANY

REUSE: © Hamlet 2,TanThanhTayVillage,CuChiDistrict,HCMC.
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Pimicinaw
2blis x 5tab

Box: 102 x45 x18mm |

Blister: 100x40mm -
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| Pimicin 3M
4blis x 5tab

" - - — ¬ Box: 102 x45 x25 mm |/ \ | Blister: 100 x 40 mm |
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Pimicin
 

 

Hộp 4 vi x § vién nén bao phim 
THÂNHPHẨN-Spfamydn330000001.U. vàcác tá dượcvừa đủ mộtviên nénbao phim. tees. ket
CHỈĐỊNH,CÁCH DÙNG,CHỐNGCHỈĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTÌNKHÁC:Đọctờhướng dẫnsử =
đụng thuốc. |
BẢOQUẦN:Nhiệt độ không quá 30°C,tránh ánhsáng.heyhyy xaME 27L WHO-GMP

| BOCK?HUONGDANSUDYNGTRUGCKHIDUNG.

Nhasdnxudt:CONGTYCOPHANBVPHARMA | |
Ấp2,Xã TânThạnh Tây,Huyện Củ Chi,TP.HCM. |

4: TT .x.x. ằắn
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~~ Pimicin  
 

 

ŠV)PHARMA Box of 4 blisters x 5 film coated tablets

 

 

COMPOSITIONS:Spiramycin 3000000 I,U.andexcipientssq.forone film coated tablet.

INDICATIONS,ADMINISTRATION,CONTRAINDICATIONSAND FURTHER
INFORMATION:Referto packageinsert.

STORAGE:Temperaturenotexceeding 30°C, protectfromlight.

KEEPOUTOF REACHOFCHILDREN. WHO =GMP

| READPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE. |

| Manufacturer: BVPHARMAJOINT: eo |
Hamlet2,TanThanh TayVillage,Cu Chỉ MC. ‘oN |
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Sptramycm 1000.000LỤ,vàtá đượcvừađủ 1 viênnén hao phim.
'CHỈĐĐN+PIMJCIMlàkhángsinhMacrolid đượcsửdựngtrongđiều trị cácbệnhnhiễm dovíkhuẩnnhạycảm sau

-Nhiễm khuẩnđườnghồhấp:Viêmhọng,viêmxoangcấp,viêm phếquảncấpvàmãnrính,viêm phốicộngđồng.
~Nhiễm khuẩndalànhtính,
-Nhiễmkhuẩnsinh dụckhôngdolậucầu.
-ĐiềutrịdựphòngviêmmăngnãodoMeningococcus,khicóchốngchỉđịnhvớiRÝarngpicrn.
- Điềutrịdự phảngnhiễm Taxopdasrnabắmsinhtrangthoikymangthai.
-Phongngdatáiphátthấpkhớpcấp ởbệnhnhânđịtừngvới Peniơin,

CÁCHDỪNG,
BẢOQUẬN:Nhiệtđộkhôngquá30°C,tránhánhsáng.
ĐỀXA TÂMTAY TRẺEM.
ĐỌC KỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKT DỪNG..

Nhà sản xuất: CÔNGTY CO PHAN BY PHARMA
Ap.2,Xã Tân Thạnh Tây,Huyện(Củ Chi, TP. HCM.

qt ee a

Thuốcuống
Hộp10vỉx 5 viên nén bao phim

Galoped VACACTHONGTINKHÁC:Đọctờhướngdẫnsử đựngthuốc.

WHO-GMP

Pimicn.
Spiramycin 3M.1IU.

   

Oral route |
Box of 10 blisters x 5 film-coated tablets |

COMAPOSTTION:Spiramycin 3000000LU. andexcipientssq.for1filmcoated tablet.
INDICATIONS:PIMICINis a Macrolideantibioticusedfar treatinginfectionscausedbysusceptibleorganismssuchas:

-Respkratosyinfections: Pharyngitis,acutesinusitis, acute andchronicbronchiis, communityacquiredpneumonia.

~Benigncutaneous infections.
-Non -eee

Feeae ee ge aa etc egretporn

=Prophilassof relapses ifrheumatic fever for Peniciin lervicbalers

STORAGE Temperaturenotexceeding3,protectfromlight.
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN,

Manufacturer.BVPHARMA JO
Hamlet2, TanThanh Tay Village. Cu

   

 

topackageinser

| PIMICIN 3M
| (10 vi x 5viên)

|| Carton Box Size: 85 x 105 x 46 mm
| Label size: 100 x 41 mm
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/NZ “NG(97CONG TY
THANH PHAN? SiN vei 3.000.000 IU va cac ta duoc Cellulose vi tinh thé, Croscarmellose natri, Povidon, Polysorbat 80,
Talc,NHỆNogiiIMIER lioxvd dạng keo khan, Tỉnh bột ngô, Hydroxypropyl methylceliulose, Polyethylen glycol 400,
Titan dioxvd, Nước tỉnh k đùa đủ I viên nén bao phim.YO}   

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vi x 5 viên, hộp 4 vi x 5 viên, hộp I0 vi x 5 viên, hộp 20 vỉ x 5 viên.

DUQC LUC: Spiramycin la khang sinh nhóm Macrolid chiết xuất từ Streptomyces ambofaciens có phô kháng khuẩn tương
tự phô kháng khuân của Erythromycin và Clindamycin. Thuốc có tác dụng kìm khuân trên vi khuẩn đang phân chia tế bào. Ở
các nồng độ trong huyết thanh, thuốc có tác dụng kìm khuẩn, nhưng khi đạt nồng độ ở mô thuốc có thể diệt khuẩn. Cơ chế tácdụng của thuốc là tác dụng trên các tiểu đơn vị 50 S của ribosom của vi khuẩn và ngăn ngừa vi khuẩn tông hợp protein,
Ở những nơi có mức kháng khuẩn rất thấp Spiramycin có tác dụng kháng các chủng Gram dương, các chủnế Coccus như
Staphylococcus, Pheumococcus, Meningococcus, phan \6n chung Gonococcus, 75% ching Streptococcus va
chung Bordetella pertussis, Corynebacteria, Chlamydia, Actinomyces, mét s6 ching Mycoplasma wa To plasma cing nhạycảm với Spiramycin. Tuy nhiên tác dung ban đầu này đã bị suy giảm do sử dung Erythromycin lan Ông đúng cách.
Spiramycin không có tác dụng với các vi khuẩn đường ruột Gram âm. Cũng đã có thông báo vẻ sự lề kháng của vi khuẩn đốivoi Spiramycin, trong đó có cả sựđề kháng chéo giữa Spiramycin, Erythromycin và Oleandomydin. Tuy nhiên các chủng vi
khuân kháng Erythromycin đôi lúc vẫn còn nhạy cảm với Spiramycin.

  

  

 

DƯỢC ĐỌNG HỌC: Spiramycin được hấp thu không hoàn toàn ở đường tiêu hoá. Thuốc uống được hấp thu khoảng 20 -50% liều sử dụng. Nông độ đinh trong huyết tương đạt được trong vòng 2 - 4 giờ sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tươngsau khi uống liều Iø đạt được tương ứng là l microgam/ ml Nông độ đỉnh trong máu sau liều đơn có thể duy trì được 4 đến 6giờ. Uống Spiramycin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm nhiều đến sinh khã dụng của thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng 70%nông độ tối đa của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2 giờ. Spiramycin phân bố rộng khắp cơ thẻ.Thuốc đạt nồng độ cao trong phôi, amidan, phế quan và các xoang. Spiramycin ít thâm nhập vào dịch não tủy. Nồng độ thuốc
trong huyết thanh có tác dụng kìm khuẩn trong khoang 0,1 - 0,3 microgam / ml và nồng độ thuốc trong mô có tác dụng diệt
khuẩn trong khoảng 8 - 64 microgam/ ml. Thuốc uống Spiramycin có nửa đời phân bố ngắn (10,2 + 3,72 phút). Nửa đời thải trừ
trung bình là 5 - 8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu qua mật. Nồng độ thuốc trong mật lớn gap 15 - 40 lần nồng độ trong huyết
thanh. Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tổng liều uống tìm thấy trong nước tiểu.

CHI BINH DIEU TRI: PIMICIN la khang sinh Macrolid được sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm
Sau:
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: Viêm họng, viêm xoang cấp, viêm phế quản cấp và mạn tính, viêm phỏi cộng đồng.
- Nhiễm khuẩn da lành tính.
- Nhiễm khuẩn sinh dục không do lậu câu.
- Điều trị dự phòng viêm mang nao do Meningococcus, khi có chống chỉ định với Rifampicin.
- Điều trị dự phòng nhiễm Toxoplasma bẩm sinh trong thời kỳ mang thai.
- Phòng ngửa tái phát thấp khớp cấp ở bệnh nhân dị ứng với Penicilin.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Thuốc dùng cho người lớn
Liễu lượng: Thông thường là I viên, 3 lần mỗi ngày.

+ Điều trị dự phòng viêm mang nao do cac chung Meningococcus: | vién, ctr 12 gid mot lan, trong 5 ngay.
+ Điều trị dự phòng nhiễm Toxoplasma bam sinh trong thoi ky mang thai: 3 viên / ngày, chia làm nhiều lần uống trong 3
tuần, cứ cách hai tuần lại cho liều nhắc lại.
Để đạt kết quả tốt hơn nên dùng phối hợp hoặc xen kẽ với phác đỗ điều trị Pyrimethamin/ Sulfonamid.

Cáchdùng:
- Đường uống, nên uống thuốc trước bữa ăn ít nhất là 2 giờ hoặc sau bữa ăn 3 giờ( vì thức ăn trong dạ dày có thể làm

giảm sinh khá dụng của Spiramycin.

- __ Người bệnh sử dụng Spiramycin phải theo hết đợt điều trị.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh có tiền sử quá mẫn cảm với Spiramycin, Erythromycin.

CANH BAO VA THAN TRONG KHI SU DUNG:
- Nên thận trọng khi dùng Spiramycin cho người có rối lọan chức nang gan, vì thuốccó thể gây độc cho gan.
- 8piramycin không bài tiết dưới dạng có hoạt tính qua thận, không cân điêu chính liêu Spiramycin trong trường hợp suy thận.

https://trungtamthuoc.com/



  

  

  

  

TƯƠNG TÁ ÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
- Dùng mycin’ ời với thuốc uống ngừa thai sẽ làm giảm tác dụng thuốc ngừa thai. ;
- Spiráimy ề ức chệDỰNG it)yap’ hu của Carbidopa, gây giảm hàm lượng Levodopa trong huyết tương, nếu cần phối hợp phải theo
dõi lắmayfangoa hinlrdi

  

€u Levodopa

AÏ VÀ CHO CON BÚ:
ùn chó phụ nữ mang thai nếu cần thiết.

a mẹ, nên ngưng cho con bú khi đang dùng thuốc.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa xác định được liều độc đối với Spiramycin, các triệu chứng quá liều gồm.rối loạn tiêu
hoá như buôn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Không có thuốc giải độc đặc hiệu, trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được điều
trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Spiramycin hiém khi gây tac dụng không mong muốn nghiêm trọng.

- Tác dụng phụ thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu.
- Tác dụng phụ ít gặp: Mệt mỏi, chảy máu cam, đỗ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực. Viêm kết trăng cấp, ban da, mày đay
- Tác dụng phụ hiểm gặp: Phản ứng phản vệ, bội nhiễm do dùng dài ngày thuốc uống Spirdmycin.

  

 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thudQ

BAO QUAN: Noi nhiệt độ không qua 30°C,tranh anh sang.

HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUOC NAY CHIDUNG THEO BON CUA THAY THUOC
DEXA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DANSUDUNG TRUOC KHI DUNG.
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOLY KIEN CUA BAC SĨ

   

   

NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Dia chi: Ap2,Xa Tan Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại: 08 — 37950.611 / 957/994

Fax: 08-37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn

PHÔ CỤC TRƯỜNG

Nowyin Vin hanks
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